
Ngành: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Lớp:  151A0201 Học kỳ: I Năm học: 2017 - 2018

Môn: Đồ án cơ sở Kỹ thuật ĐTVT Số tín chỉ: 2

CBHD:  Giảng viên khoa KT - CN

STT MSSV Họ Tên
Ngày 

sinh
Số điện thoại Ghi chú

1 151A020096 Nguyễn Phú Bình 09/01/97

2 151A020097 Lê Minh Chiến 06/12/96

3 151A020112 Nguyễn Vĩ Cường 22/11/97

4 151A020040 Trần Thành Đạt 22/05/97

5 151A020046 Nguyễn Trần Hoàng Long 08/09/97

6 151A020119 Trần Phước Lộc 09/06/95

7 151A020095 Lê Văn Nam 01/06/97

8 151A020012 Thái Thị Như Phụng 02/08/97

9 151A020103 Hồ Minh Sơn 23/05/97

10 151A020105 Nguyễn Trường Thành 06/12/97

11 151A020071 Lâm Thái Dương 12/06/97

12 151A020113 Cáp Văn Hào 20/07/96

13 151A020030 Võ Hoàng Hiển 26/08/97

14 151A020018 Bùi Hoàng Hiệp 25/10/97

15 151A020041 Lê Phạm Hoàng Khang 14/08/97

16 151A020077 Trần Minh Khánh 08/12/97

17 151A020073 Trần Lê Cao Nguyên 28/10/96

18 151A020056 Lục Chấn Phong 24/10/97

19 151A020098 Huỳnh Nhựt Hăng Ry 17/11/97

20 151A020068 Nguyễn Hữu Thịnh 10/02/96

21 151A020027 Lê Vĩnh Ân 05/11/96

22 151A020110 Cao Hoàng Xuân Ca 06/10/97

23 151A020029 Ngô Dũng Đạt 12/07/97

24 151A020026 Nguyễn Hán Minh 26/06/97

25 151A020022 Nguyễn Kỳ Oai 27/10/97

26 151A020021 Phạm Trung Thành 28/09/97

27 151A020015 Trần Thái Thảo 12/09/96

28 151A020017 Nguyễn Phú Anh Tuấn 14/07/97

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ

Giảng viên hướng dẫn

TS. Trần Thanh Trang 0918 093 975

ThS. Nguyễn Thanh Thái 0908 579 191

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐTVT

Tp. Hồ Chí Minh ,ngày 11 tháng 09 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

0989309477ThS. Phan Văn Hiệp



STT MSSV Họ Tên
Ngày 

sinh
Số điện thoại Ghi chúGiảng viên hướng dẫn

29 151A020014 Nguyễn Hoàng Vũ 22/08/97

30 151A020033 Lâm Tú Nguyên 06/09/97

31 151A020081 Huỳnh Minh Bảo 30/07/97

32 151A020051 Phạm Trung Hiếu 24/04/97

33 151A020123 Nguyễn Thành Nam 11/06/97

34 151A020126 Trương Trần Nguyên 07/05/97

35 151A020101 Trần Lưu Nhựt 25/08/97

36 151A020048 Nguyễn Việt Đăng Quang 09/10/97

37 151A020062 Trịnh Tiến Sơn 01/05/97

38 151A020090 Nguyễn Ngọc Trâm 06/06/97

39 151A020047 Lê Ngọc Tú 29/11/97

40 151A020117 Nguyễn Thành Hậu 14/07/97

41 151A020106 Lương Trung Hiếu 01/07/97

42 151A020007 Nguyễn Phi Hùng 25/03/97

43 151A020108 Nguyễn Thành Luân 06/05/97

44 151A020009 Nguyễn Hoài Nam 16/03/97

45 151A020024 Lê Thanh Phương 27/01/97

46 151A020118 Diệp Gia Quang 19/01/97

47 151A020025 Trần Ngọc Sơn 25/11/97

48 151A020094 Nguyễn Tấn Thông 24/01/97

49 151A020042 Trương Minh Trung 28/08/97

50 151A020060 Dương Tiến Hưng 29/04/97

51 151A020099 Trần Hoàng Nam 16/02/97

52 151A020122 Nguyễn Thành Tâm 20/11/97

53 151A020087 Đinh Minh Tân 10/02/97

54 151A020080 Nguyễn Duy Thịnh 02/11/97

55 151A020019 Dương Anh Tuấn 08/05/97

56 151A020066 Hoàng Gia Tuấn 04/09/97

57 151A020100 Lưu Trường An 14/01/97

58 151A020053 Phan Minh Khang 10/10/96

59 151A020069 Lê Thanh Vĩnh Thái 06/03/97

60 151A020116 Vũ Trần Nhật Thanh

61 151A020043 Lê Vũ Hoàng Huy

62 151A020114 Đặng Hoàng Nam

63 151A020125 Lê Anh Trùng Dương

64 151A020115 Võ Hoàng Phúc

0989309477ThS. Phan Văn Hiệp

TS. Nguyễn Thanh Sơn

ThS. Nguyễn Thiện Thông

TS. Phan Xuân Lễ

0907793975

0912862624

0986959404



STT MSSV Họ Tên
Ngày 

sinh
Số điện thoại Ghi chúGiảng viên hướng dẫn

65 151A020001 Trần Quốc Cường 21/12/96

66 151A020011 La Vĩnh Hằng 21/04/97

67 151A020006 Huỳnh Trung Hiếu 12/01/97

68 151A020074 Trần Văn Trọng Kha 12/03/97

69 151A020055 Trần Quang Khải 27/12/97

70 151A020010 Nguyễn Minh Luân 28/07/97

71 151A020005 Phạm Quang Minh 11/4/195

72 151A020061 Trần Võ Thanh Phong 12/07/97

73 151A020067 Phạm Hữu Thời 06/10/97

74 151A020088 Phạm Văn Đức 28/05/97

Ghi Chú:

-  Sinh viên liên hệ Giảng viên để nhận đề tài đồ án môn học:

-  Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/09/2017 đến ngày 27/09/2017

-  Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 24/12/2017 (12 tuần)

-  Ngày nộp báo cáo: Ngày 25/12/2017  (VP Khoa KT - CN)

- Chấm đồ án môn học:  Ngày 28/12/2017  ( Cơ sở 624 Âu Cơ)

TS. Nguyễn Lê Thái 0948513066

TS. Trần Thanh Trang

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)








